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CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

02.0484.0104 104 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sonde JJ) có tiền mê 4.155.000       Chưa bao gồm Sonde JJ. TT loại 2

10.0313.0104 104 Dẫn lưu đài bể thận qua da Chưa bao gồm Sonde JJ. 4.155.000       Chưa bao gồm sonde. TT loại ĐB

10.0318.0104 104
Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Chưa bao gồm 
Sonde JJ.

4.155.000       Chưa bao gồm sonde. TT loại ĐB

10.0335.0104 104 Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản Chưa bao gồm Sonde JJ. 4.155.000       Chưa bao gồm Sonde JJ. TT loại 1

20.0083.0104 104
Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Chưa bao gồm 
Sonde JJ.

4.155.000       Chưa bao gồm Sonde JJ. TT loại ĐB

27.0378.0104 104 Nội soi nong niệu quản hẹp Chưa bao gồm Sonde JJ. 4.155.000       Chưa bao gồm Sonde JJ. PT loại 1

02.0202.0115 115
Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Chưa bao gồm sonde niệu quản và 
dây dẫn Guide wire.

6.156.000       
Chưa bao gồm sonde niệu quản và 
dây dẫn Guide wire.

TT loại ĐB

20.0085.0115 115
Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Chưa bao gồm sonde niệu quản và 
dây dẫn Guide wire.

6.156.000       
Chưa bao gồm sonde niệu quản và 
dây dẫn Guide wire.

TT loại ĐB

02.0485.0147 147
Nội soi bàng quang chẩn đoán có gây mê (Nội soi bàng quang 
không sinh thiết) 

1.496.000       TT loại 1

02.0213.0148 148 Nội soi niệu quản chẩn đoán Chưa bao gồm sonde JJ. 2.266.000       Chưa bao gồm sonde JJ. TT loại 1

02.0212.0150 150
Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh 
thiết) 

1.931.000       TT loại 1

02.0219.0150 150 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất 1.931.000       Chưa bao gồm hóa chất TT loại 1

02.0221.0150 150 Nội soi bàng quang không sinh thiết (ống mềm) 1.931.000       TT loại 1

02.0221.0150 150 Nội soi bàng quang không sinh thiết (ống cứng) 1.931.000       TT loại 1
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02.0216.0152 152 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang 2.601.000       TT loại 1

02.0218.0152 152 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục 2.601.000       TT loại 1

02.0222.0152 152 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi 2.601.000       TT loại 1

02.0229.0152 152 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang 2.601.000       TT loại 3

20.0087.0152 152 Soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi 2.601.000       TT loại 1

01.0162.0121 121 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ 600.000          TT loại 3

01.0163.0121 121 Mở thông bàng quang trên xương mu 2.393.000       TT loại 1

02.0211.0156 156 Nong niệu đạo và đặt sonde đái 1.520.000       TT loại 2

10.0405.0156 156 Nong niệu đạo 1.520.000       TT loại 1

17.0132.0273 273
Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng 
quang tăng hoạt động

3.749.000       Chưa bao gồm thuốc PT loại 1

10.0344.0585 585 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca 2.079.000       TT loại ĐB

NGOẠI NIỆU

27.0396.0433 433 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi 14.909.000     PT loại 1

27.0385.0426 426 Nội soi bàng quang cắt u 14.565.000     PT loại 1

27.0386.0426 426 Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi 14.565.000     PT loại 1
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10.0355.0421 421 Lấy sỏi bàng quang 13.646.000     PT loại 2

27.0354.1196 1196 Tán sỏi thận qua da. Chưa bao gồm sonde JJ 11.839.000     Chưa bao gồm sonde JJ. PT loại 1

27.0355.1196 1196
Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận 
bằng laser  Chưa bao gồm sonde JJ và rọ lấy sỏi.

11.839.000     Chưa bao gồm sonde JJ và rọ lấy sỏi. PT loại 1

27.0372.1196 1196 Nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi 11.839.000     PT loại 1

27.0389.1196 1196 Nội soi xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang 11.839.000     PT loại 1

20.0084.0440 440
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) Chưa bao 
gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. TT loại ĐB

27.0379.0440 440
Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản Chưa bao gồm 
sonde JJ, rọ lấy sỏi.

11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. PT loại 1

27.0391.0440 440 Nội soi bàng quang tán sỏi Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. 11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. PT loại 2

10.0393.0583 583 Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT 9.287.000       PT loại 2

10.0341.0583 583 Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) 9.287.000       PT loại 2

27.0407.1197 1197 Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo 8.956.000       PT loại 2

27.0408.1197 1197 Nội soi tán sỏi niệu đạo 8.956.000       PT loại 2

27.0407.1197 1197 Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo 8.956.000       PT loại 2

27.0408.1197 1197 Nội soi tán sỏi niệu đạo 8.956.000       PT loại 2
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27.0409.1197 1197 Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo 8.956.000       PT loại 2

12.0306.0597 597 Cắt u thành âm đạo 7.720.000       PT loại 2

27.0367.0436 436
Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Chưa bao gồm 
sonde JJ.

7.498.000       Chưa bao gồm sonde JJ. PT loại 2

10.0412.0584 584 Mở rộng lỗ sáo 7.041.000       PT loại 3


